Sở GD & ĐT Quảng Nam  ĐÁP ÁN ĐỀ THI  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
                                   MÔN LỊCH SỬ - THỜI GIAN LÀM BÀI : 60 PHÚT

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7 điểm)

	Câu 1 
(2.5 điểm)


	Trình bày nguyên nhân dẫn đến phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam. Phong trào Đồng khởi (1959-1960) có tác dụng như thế nào đến cách mạng miền Nam.

	
	1.Trình bày nguyên nhân …
	1. điểm

	
	
	a)Nguyên nhân khách quan: Từ 1957 - 1959, Mĩ - Diệm đẩy mạnh chính sách: khủng bố đói với cách mạng Miền Nam, bằng cách chúng thực hiện luật 10 - 59, đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, lê máy chém khắp miền Nam, thẳng tay giết hại người yêu nước và đấu tranh cho hiệp định Giơnevơ. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam đòi hỏi phải có biện pháp đấu tranh quyết liệt.mới đưa cách mạng vượt qua khó khăn thử thách
	

	
	
	b) Nguyên nhân chủ quan: Tháng 1 - 1959, Hội nghị 15 của Trung ương Đảng quyết định để  nhân dân miền Nam sử dụng  bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm . Phương hướng cơ bản của của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đanh đổ ách thống trị của Mỹ -Diệm.
	1. điểm

	
	2.Tác dụng …

Phong trào Đồng khởi (1959-1960) có tác dụng đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công cách mạng
	0.5 điểm

	Câu 2 
(2,5 điểm)


	Những điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở Việt Nam.

	
	b. Giông nhau
+ Về loại hình: cả hai chiến lược đều là hình thức chiến tranh xâm lược thức dân mới của Mỹ
	0.5 điểm

	
	+ Về mục đích: cả hai chiến lược đều nhằm mục đích chống lại các lực lượngcách mạng và nhân dân ta
	0.5 điểm

	
	b. Khác nhau

+Về phương thức tiến hành:  chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống “cố vấn” Mĩ,  dựa vào vũ khí và trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ còn :  chiến lược “Chiến tranh cục bộ”được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.
	0.75 điểm

	
	+Phạm vi chiến tranh: chiến lược “chiến tranh đặc biệt”  diễn ra ở miền Nam còn  chiến lược “chiến tranh cục bộ” diễn ra ở hai miền Nam, Bắc
	0.5 điểm

	
	+Quy mô chiến tranh: Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” có quy mô nhỏ hơn so với  chiến lược “chiến tranh cục bộ”.
	0.25 điểm

	Câu 3 (2điểm):
	Tại sao Bộ chính trị chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975? Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.

	
	Bộ chính trị  quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng cả ta và địch cố năm giữ, Nhưng, do phán đoán sai lầm hướng tiến công của ta nên địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở. 
	0.75 điểm


	
	Kết quả: Từ 4/3/1975 dến 24/3/1975, ta tiêu diệt toàn bộ lực lương của địch ở Tây Nguyên và giải phong 1 vùng đất đai rộng lơn với 60 van dân
	0.5 điểm

	
	Ý nghĩa: : Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sang một giai đoạn mới : từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên sang tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam
	0.75 điểm

	II. PHẦN RIÊNG (3 ĐIỂM)

	Câu 4a 

(3 điểm)
	Nêu những sự kiện thể hiện sự đoàn kết và chiến đấu của 3 nước Đông Dương nhằm chống lại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”  của Mỹ trong giai đoạn 1969 -1973. Tác dụng của các sự kiện đó.

	
	- 24 – 25/4/1970, Hội nghị cấp cao ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia họp để đối phó với việc Mỹ chỉ đạo tay sai làm đảo chính lật đổ Chính phủ trung lập Xihanuc  để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu quân sự mới.. Hội nghị đã biểu thị quyết tâm của nhân dân 3 nước đoàn kết chiến đấu chống MĨ.
	0.75 điểm

	
	- Từ 30/4 – 30/6/1970, quân đội Việt Nam - Campchia đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của quân Mĩ – Sài Gòn tiêu diệt 17000 tên giải phóng một vùng đất  rộng lớn ở Đông Bắc Campuchia
	0.75 điểm

	
	- Từ 12/2 – 23/3/1971,  quân đội Việt - Lào đập tan cuộc hành quân xâm lược  của quân  Mỹ - Sài Gòn ở Đường 9 – Nam Lào, tiêu diệt 2, 2 van tên bảo vệ được hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương
	0.75 điểm

	
	b) Tác dụng: Sự đoàn kết chiến đấu đó đã góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và” Đông Dương hóa chiến tranh” của Mỹ
	0.75 điểm

	Câu 4b

 (3 điểm)
	Căn cứ vào những thắng lợi nào tạo thời cơ chiến lược mới để  Bộ chính trị quyết định giải phóng miến Nam trước mùa mưa năm 1975 (trước tháng 5 năm 1975)? Nêu sơ lược diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh. 

	
	a)Căn cứ vào tháng lợi của chiến dịch Tây Nguyên(4/3/1975 – 24/3/1975) và chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3/1975 – 29/3/1975)  đã tạo thời cơ chiến lược mới để Bộ chính trị quyết định giải phóng miến Nam trước mùa mưa năm 1975 (trước tháng 5 năm 1975).
	0.5 điểm

	
	b)Sơ lược diễn biến:

+ Từ 9/4/1975 đến 21/4/1975, ta tiến công  Xuân Lộc và Phan Rang  phá vỡ hệ thống phòng thủ từ xa bảo vệ Sài Gòn từ phía đông

+ 17 giờ 26/4/1975,, 5 cánh quân ta đồng loạt tấn công vào các cơ quan đầu não của địch ở Sài Gòn.

+ 10 giờ 45 phút,  xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc lập

+11 giờ 30 phút 30/4/75, Sài Gòn giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
	1.25 iểm

	
	c)Kết quả: ta đã tiêu diệt và làm tan rã cơ bản quân đội chủ lực của Sài Gòn, đồng thời làm sụp đổ hoàn toàn chính quyền  trung ương Sài Gòn …
	0.5 điểm

	
	d)Ý nghĩa lịch sử  : 
+ Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi là chiến thắng lớn nhất có tính quyết định thắng lợi  của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975, tạo thời cơ cho việc giải phóng các tỉnh còn lại ở miến Nam và giải  phóng Lào,  Campuchia.
	0.75 điểm


